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TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VIỆN KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ NBS Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

ĐỢT …. NĂM 20…..  

STT 
Mã 
sinh 
viên 

Họ và tên Giới tính Ngày 
sinh Nơi sinh Ngành 

đào tạo 
Tổng số 
TCTL 

Điểm 
TBTL 

Xếp hạng 
TN 

(đề nghị) 
Ghi chú 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP ĐÚNG THỜI HẠN 

           

           

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP SỚM SO VỚI KẾ HOẠCH 

           

           

DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP MUỘN SO VỚI KẾ HOẠCH 
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STT 
Mã 
sinh 
viên 

Họ và tên Giới tính Ngày 
sinh Nơi sinh Ngành 

đào tạo 
Tổng số 
TCTL 

Điểm 
TBTL 

Xếp hạng 
TN 

(đề nghị) 
Ghi chú 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG XEM XÉT 

           

           

 

Danh sách này có …. sinh viên được đề nghị xét công nhận tốt nghiệp. Trong đó: 

- Số sinh viên đạt loại Xuất sắc:  

- Số sinh viên đạt loại Giỏi:  

- Số sinh viên đạt loại Khá:  

- Số sinh viên đạt loại Trung bình:  

 

 Huế, ngày…..tháng …. năm 20… 

 
 

Bộ phận Đào tạo 

​ ​ ​  
 
 
 
 

 


